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 Câu 1: Viết vào ô trống
	a.
	Năm đơn vị, tám phần mười
	

	b.
	
	0,01

	c.
	Bốn mươi tám đơn vị, hai phần nghìn
	



Câu 2: 
a) 5
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  viết  dưới dạng số thập phân là:........................
b) 6,31 viết dưới dạng hỗn số có chứa phân số thập phân: ........................

Câu 3:  Ghi Đ trước ý đúng, ghi S trước ý sai 
	

	a) Trong ba hình trên, hình thoi có diện tích bé hơn diện tích hình bình hành

	
	b) Trong ba hình trên, hình thoi có diện tích lớn diện tích hình vuông

	
	c) Trong ba hình trên, hình bình hành có diện tích bé hơn diện tích hình vuông

	
	d) Trong ba hình trên, hình vuông có diện tích lớn nhất.


Câu 4:  Điền dấu <, >,= vào chỗ chấm:
a) 96,4 ...... 96,38                                c) 1,25 ....... 1,35

b) 0,7 ....... 0,70                                   d) 6,24 ....... 6,024
Câu 5:  Chữ số 8 trong số thập phân  95,824 là:
   A.      8                                                 B.      800

   C.      
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                                               D.      
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Câu 6: Nếu có 14 người thì đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi 28 người đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất lao động của mỗi người như nhau). 
  a. 56


 b.  2               
      c.  12                       
d . 3
Câu 7: Điền tiếp vào chỗ chấm để:

        2ha  65dam2 = ........... ha                           7,625 kg  = ....... kg ........... g               
Câu 8: Giá trị của biểu thức  
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  là  
  a. 
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 b. 
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     c.  1                       
d . 
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Câu 9: Một người làm trong 2 ngày được trả 240000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 5 ngày thì được trả bao nhiêu tiền?

                                                               Bài giải

.


 Câu 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 210m, chiều rộng bằng 
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chiều dài. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó trung bình cứ 10m2 thu được 15 kg rau. Hỏi trên mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau? 

                                                               Bài giải

.


TRƯỜNG TH VĨNH HÒA B
KHỐI 5
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I.

Năm học 2017-2018
MÔN: TOÁN (LỚP 5)

+ Mỗi câu đúng cho 1 điểm
Câu 1:  
	a.
	Năm đơn vị, tám phần mười
	5,8

	b.
	Không đơn vị, một phần trăm
	0,01

	c.
	Bốn mươi tám đơn vị, hai phần nghìn
	48,002


	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 8

	5,02;

 6 
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 Câu 4:  Điền dấu <,>,= vào chỗ chấm:

a) 96,4 > 96,38                                c) 1,25 < 1,35

b) 0,7 = 0,70                                   d) 6,24 > 6,024

Câu 7: Điền tiếp vào chỗ chấm để:

        2ha  65dam2 = 2,65 ha                           7,625 kg  = 7 kg 625 g               

Câu 9
                  Bài giải
Trong 1 ngày số tiền công trả cho người đó là:                                           
   240000 : 2 = 120000(đồng)                

  Số tiền công trả cho người đó trong 5 ngày là:    

        120000  x  5 = 600000 (đồng)             

            Đáp số: 600000 đồng               

Câu 10

         Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn:
210 : 3 x 2 = 140 (m)
Diện tích mảnh vườn:

210 x 140 = 29400 (m2)

Trên mảnh đó thu hoạch được:

15 x (29400: 10) = 44100 (kg) = 441 tạ

Đáp số: 441 tạ
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